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STT Mã SV Họ và tên
TBCHK
Trước

TBCHK TBCTL TCTL
CB

mức 1
CB

mức 2
CB

mức 3
Ghi chú

Khoa: Viện Cơ khí

Lớp: CĐT58ĐH

1 73418 Đồng Đức Mạnh 1.05 0.33 2.02 75 X

2 74895 Nguyễn Nam Trường 0 0 1.9 26 X

Tổng lớp: 1 0 1 2

Lớp: CĐT59ĐH

1 77674 Trần Văn Đông 0.35 0 1.83 39 X

2 78020 Nguyễn Trung Hiếu 0 0.97 2.17 36 X

3 78775 Ngô Hoàng Long 1.15 0.8 2.26 53 X

4 79008 Hoàng Hải Minh 0 0 1.93 29 X

Tổng lớp: 2 0 2 4

Lớp: CĐT60ĐH

1 82230 Trần Đức Anh 0.54 0.56 2.33 15 X

2 82443 Nguyễn Mạnh Cường 0.53 0.67 2.31 26 X

3 82933 Nguyễn Sơn Hải 0 0.95 2.71 19 X

4 83058 Nguyễn Thiên Hiệp 2.32 0.62 2.44 33 X

5 83228 Phạm Việt Hoàng 1.32 0.93 1.89 38 X

6 83453 Trịnh Quang Huy 1.53 0.38 2.44 24 X

7 83456 Vũ Đức Huy 1.24 0.8 2.72 30 X

8 83798 Đặng Thái Long 0.79 0.75 2.5 24 X

9 83807 Hoàng Thành Long 0.53 0.83 2.21 28 X

10 84210 Nguyễn Bảo Ngọc 1.06 0.75 2.02 23 X

11 84373 Nguyễn Ngọc Phát 1.71 0.75 1.84 34 X

12 84502 Vũ Ngọc Phương 1.12 0.97 1.77 37 X

13 84586 Trần Đình Duy Quang 0 0 1.7 5 X

14 84693 Nguyễn Thanh Sơn 0 0.96 2.35 20 X

15 85295 Phan Hữu Trọng 1.35 0.35 1.77 31 X

16 85300 Đinh Đức Trung 0.18 0 1.77 22 X

17 85445 Phạm Văn Tùng 1.32 0.35 1.98 23 X

Tổng lớp: 9 7 1 17

Lớp: CĐT61ĐH

1 88043 Bùi Thiên Nhất 0 0 0 0 X

2 86004 Tạ Bảo Hà Sơn 0 0.53 3 3 X

3 89763 Phan Trịnh Thái 0 0.76 2.6 5 X

4 85836 Phạm Quyết Thắng 0 0.76 2.6 5 X

5 85777 Lê Hà Tuyên 0 0.53 3 3 X

Tổng lớp: 5 0 0 5

Lớp: KCK58ĐH
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STT Mã SV Họ và tên
TBCHK
Trước

TBCHK TBCTL TCTL
CB

mức 1
CB

mức 2
CB

mức 3
Ghi chú

1 75187 Phạm Văn Long 0 0 1.86 25 X

2 75274 Phạm Anh Tài 1.08 0.71 1.97 55 X

3 73952 Lê Anh Tú 1.44 0.39 2.14 81 X

Tổng lớp: 2 0 1 3

Lớp: KCK59ĐH

1 77360 Bùi Đình Cương 1.06 0.97 2.34 46 X

2 77368 Đoàn Mạnh Cường 1.2 0.71 2.32 38 X

3 78599 Đinh Văn Linh 1.06 0.35 2.08 36 X

4 78735 Bùi Đức Long 0.8 0 1.73 30 X

5 78774 Ngô Hải Long 0 0 1.95 21 X

6 79573 Bùi Đức Quyết 1.08 0.93 2.13 44 X

7 80228 Lương Anh Tú 1.24 0.9 2.73 66 X

Tổng lớp: 4 3 0 7

Lớp: KCK60ĐH

1 82302 Nguyễn Hữu Bằng 0.29 0 2.38 13 X

2 82548 Vũ Văn Dũng 1.79 0.89 1.98 33 X

3 82611 Trần Tùng Dương 1.16 0 1.89 23 X

4 82736 Quách Thành Đạt 0.71 0 2.33 15 X

5 82755 Nguyễn Quốc Định 1.39 0.84 2.26 35 X

6 82943 Trần Duy Hải 1.07 0 2.21 28 X

7 83083 Đoàn Đức Hiếu 1.31 0.92 1.77 30 X

8 83316 Trần Thành Hưng 1 0.79 2.72 27 X

9 83545 Nguyễn Duy Khánh 0 0 2.2 5 X

10 83586 Lê Trung Kiên 0 0.45 2 16 X

11 83823 Nguyễn Đức Long 0.62 0.85 2.04 23 X

12 83822 Nguyễn Đức Long 2.68 0.56 2.65 37 X

13 83931 Hoàng Tiến Mạnh 0.53 0.38 2.57 23 X

14 84030 Phí Hiếu Minh 1.03 0.43 1.95 19 X

15 84711 Vũ Đình Sơn 0 0.82 1.73 13 X

16 84744 Bùi Đức Tân 1.06 0.95 1.97 29 X

17 84759 Đoàn Văn Thái 0 0 2.5 6 X

18 84880 Trần Công Thành 1.13 0.59 1.87 31 X

19 85015 Nguyễn Minh Thọ 0.59 0.38 2 23 X

20 85337 Nguyễn Mạnh Trường 1.79 0 2.11 28 X

21 85591 Nguyễn Văn Vũ 0.97 0.41 1.98 24 X

Tổng lớp: 11 9 1 21

Lớp: KCK61ĐH

1 86355 Nguyễn Thọ An 0 0.53 3 3 X

2 86238 Nguyễn Viết Ánh 0 0 0 0 X

3 89882 Tống Minh Dương 0 0 0 0 X

4 89418 Phạm Quang Duy 0 0 0 0 X

5 85923 Ngô Quốc Huy 0 0.4 2 3 X
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STT Mã SV Họ và tên
TBCHK
Trước

TBCHK TBCTL TCTL
CB

mức 1
CB

mức 2
CB

mức 3
Ghi chú

6 88154 Nguyễn Minh Khang 0 0.56 1.9 5 X

7 88878 Phạm Tùng Lâm 0 0.68 1.64 7 X

8 86164 Tô Quang Thịnh 0 0.53 3 3 X

9 89933 Lê Quang Trường 0 0.76 1.86 7 X

10 87761 Đỗ Xuân Tùng 0 0.76 1.86 7 X

Tổng lớp: 10 0 0 10

Lớp: KNL58ĐH

1 73421 Đỗ Hoài Nam 0.25 0.9 1.88 64 X

2 74887 Nguyễn Quốc Trung 1 0.4 2.41 23 X

3 76490 Vũ Thanh Tùng 1.17 0.71 2.08 67 X

Tổng lớp: 2 1 0 3

Lớp: KNL59ĐH

1 78306 Vũ Văn Hướng 1.5 0.79 2.35 36 X

2 79745 Nguyễn Văn Quốc Thắng 1.85 0.86 2.2 64 X

3 80409 Vũ Quang Việt 0.38 0 2.41 16 X

Tổng lớp: 2 0 1 3

Lớp: KNL60ĐH

1 82024 Bùi Đức Anh 0.39 0.86 2.03 18 X

2 82053 Đinh Hoàng Anh 0 0 2.1 5 X

3 82591 Nguyễn Thái Dương 1.06 0.62 1.97 32 X

4 83138 Trần Đức Hiếu 0.45 0.8 1.53 19 X

5 83265 Mai Việt Hùng 1.59 0.93 2.04 34 X

6 83310 Phạm Thành Hưng 0.76 0 2.08 19 X

7 84090 Đỗ Văn Nam 1.15 0.64 2.19 24 X

8 84503 Vũ Ngọc Phương 0.73 0 2.27 11 X

9 84572 Nguyễn Duy Quang 0.71 0 2.15 24 X

10 84775 Vũ Ngọc Thái 0.32 0.71 2.33 15 X

11 84817 Tô Đức Thắng 1.29 0.85 2.08 25 X

12 84835 Nguyễn Phùng Thanh 0.76 0.29 2.38 20 X

13 85131 Nguyễn Đức Tiến 0 0.43 2.33 15 X

14 85280 Nguyễn Minh Trí 0.31 0 1.55 10 X

15 85325 Đào Quang Trường 1.63 0.67 2.07 27 X

16 85414 Đào Mạnh Tùng 1.29 0.96 2.2 35 X

Tổng lớp: 6 8 2 16

Lớp: KNL61ĐH

1 89733 Lương Văn Anh 0 0.76 1.86 7 X

2 87807 Ngô Đức Anh 0 0 0 0 X

3 87075 Lê Thành Công 0 0 0 0 X

4 85976 Nguyễn Nam Cường 0 0 0 0 X

5 86076 Trần Quang Cường 0 0 0 0 X

6 87348 Bùi Tấn Dũng 0 0 0 0 X

7 88332 Ngô Mạnh Dũng 0 0.79 1.93 7 X
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STT Mã SV Họ và tên
TBCHK
Trước

TBCHK TBCTL TCTL
CB

mức 1
CB

mức 2
CB

mức 3
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8 86341 Ngô Văn Linh 0 0.76 1.86 7 X

9 87971 Hoàng Nhật Minh 0 0.26 1.5 3 X

10 86168 Nguyễn Văn Minh 0 0.38 1.3 5 X

11 88652 Đinh Nhật Nam 0 0.71 1.71 7 X

12 87509 Nguyễn Văn Nghĩa 0 0 0 0 X

13 85773 Trương Bá Tú 0 0.65 1.57 7 X

14 88574 Nguyễn Đăng Tưởng 0 0.67 2 5 X

Tổng lớp: 14 0 0 14

Lớp: KTO58ĐH

1 75665 Trần Thanh Phong 0 0.79 1.53 35 X

2 76058 Vũ Thành Trung 0.88 0.46 1.86 57 X

Tổng lớp: 0 2 0 2

Lớp: KTO59ĐH

1 78038 Tô Minh Hiếu 0.72 0.5 2.69 35 X

2 78162 Vũ Đức Hoàng 0.2 0 2.46 38 X

3 78488 Trần Trọng Khôi 1.68 0.75 2.31 49 X

4 79196 Lê Minh Ngọc 0 0 2.31 8 X

5 80041 Nguyễn Công Toản 0.43 0.83 2.2 43 X

6 80403 Nguyễn Quốc Việt 0 0.95 2.26 42 X

Tổng lớp: 1 1 4 6

Lớp: KTO60ĐH

1 82105 Nguyễn Chí Anh 0.18 0 2.21 14 X

2 77961 Đặng Đình Hiệp 0.33 0 1.89 19 X

3 83290 Bùi Quang Hưng 0.97 0.65 1.93 22 X

4 83424 Nguyễn Quang Huy 1.5 0.56 2.01 36 X

5 83794 Bùi Thành Long 1.97 0.43 1.74 39 X

6 83803 Đỗ Như Long 0 0.25 1.78 9 X

7 84681 Lê Minh Sơn 1.47 0.96 2.31 35 X

8 85322 Đặng Xuân Trường 1 0.89 1.97 29 X

9 85588 Ngô Thế Vũ 0 0 2.57 7 X

Tổng lớp: 4 3 2 9

Lớp: KTO61ĐH

1 88868 Phạm Việt Anh 0 0.62 3.5 3 X

2 89811 Trần Tuấn Anh 0 0 0 0 X

3 86082 Hà Việt Thắng 0 0 0 0 X

Tổng lớp: 3 0 0 3

Lớp: MXD58ĐH

1 76455 Nguyễn Sĩ Đại 0 0.56 2.86 33 X

2 74914 Nguyễn Duy Tùng 1.67 0.4 1.75 61 X

Tổng lớp: 1 1 0 2

Lớp: MXD59ĐH

1 77477 Nguyễn Đại Dương 2.09 0.91 2.02 68 X
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2 78209 Hoàng Đình Hùng 1.59 0.57 2.24 55 X

3 78326 Đào Xuân Huy 0 0.63 2.3 20 X

4 78330 Đỗ Quang Huy 1.2 0 2.59 32 X

5 79103 Nguyễn Hoàng Nam 0 0 2.25 8 X

6 79298 Vũ Thị An Nhi 1 0.63 1.97 38 X

Tổng lớp: 3 2 1 6

Lớp: MXD60ĐH

1 82425 Nguyễn Văn Công 0.24 0.64 2.05 21 X

2 84162 Phạm Hồng Ngân 0.94 0.89 2.25 30 X

3 84590 Vũ Hồng Quang 0 0 2.86 11 X

4 84702 Phan Anh Sơn 0 0.5 1.83 12 X

5 84748 Mai Thạch Tân 0.97 0.56 2.07 29 X

Tổng lớp: 0 5 0 5

Lớp: MXD61ĐH

1 89094 Bùi Bình An 0 0.35 2 3 X

2 85946 Nguyễn Việt Chiến 0 0 0 0 X

3 85732 Nguyễn Đức Hùng 0 0.62 2.1 5 X

4 86691 Ngô Hoàng Anh Huy 0 0.18 1 3 X

5 88468 Nguyễn Hoàng Long 0 0.68 1.64 7 X

6 85706 Trần Đức Tài 0 0 0 0 X

7 87107 Lê Tùng Thái 0 0.79 1.93 7 X

Tổng lớp: 7 0 0 7

Tổng khoa: 87 42 16 145

GIÁO VỤ

Trịnh Thị Phương Lan PGS. TS. Lê Văn Điểm

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hải Phòng, ngày 26 tháng 2 năm 2021

VIỆN TRƯỞNG
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